
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1
HỘ KINH DOANH TÀO VĂN 

ĐƯƠNG

Ấp phước Tiến, Xã Hồ Tràm, 

Thành phố Hồ Chí Minh (KP 

Phước Tiến, Thị trấn Phước Bửu, 

huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu)

Chế biến và đóng gói hủ tiếu 

khô
Công Thương

2 HỘ KINH DOANH NAM SANH 201 Hậu Giang, Phường Bình Tây
Kinh doanh và sản xuất các loại 

bánh từ bột
Công Thương

3
HỘ KINH DOANH THÀNH 

HƯNG

253/8 Nguyễn Văn Luông, Phường 

Bình Phú
Sản xuất các loại bánh từ bột Công Thương

4
HỘ KINH DOANH QUÃNG 

NGUYÊN LONG

633/12/26 Hồng Bàng, Phường 

Bình Tây

Sản xuất các loại bánh từ bột 

(bánh chao, bánh lột da, bánh 

trung thu, bánh rau câu)

Công Thương

5 HỘ KINH DOANH HẢI LOAN
30 Đường số 4, Phường Chánh 

Hưng

Sản xuất các loại bánh từ bột 

(sản xuất bánh kem, bánh mì, 

bánh ngọt)

Công Thương

6
CÔNG TY TNHH BÁCH HÓA 

PHƯƠNG TRANG

120 Đặng Nguyên Cẩn, Phường 

Phú Lâm

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn và đóng hộp sẵn (sữa, bánh 

kẹo)

Công Thương

7
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

YẾN TÀI

37D Cao Văn Lầu, Phường Bình 

Tiên

Bán tôm khô, lạp xưởng, khô 

bò, chà bông, khô gà, khô mực, 

cá khô, bánh phồng tôm, vịt lạp, 

ruốc

Công Thương

8
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

KIỀU MY

B3-070 Chợ đầu mối nông sản thự 

phẩm Bình Điền, Phường 7
Mua bán rau củ quả Nông nghiệp

9
HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ 

ÁNH HỒNG

F2-020 Chợ đầu mối nông sản thự 

phẩm Bình Điền, Phường 7

Kinh doanh thủy hải sản (cá 

biển)
Nông nghiệp

10
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

MỸ TIÊN

K1-073 Chợ đầu mối nông sản thự 

phẩm Bình Điền, Phường 7

Mua bán khô tạp (khô cá đổng, 

khô cá tra, khô cá lóc,...)
Nông nghiệp

11
HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ 

HIỀN

Số F2-065 + F2-066 Chợ đầu mối 

nông sản thự phẩm Bình Điền, 

Phường 7

Mua bán cá biển Nông nghiệp

12
HỘ KINH DOANH BẾP NHÀ 

MÚP

259/5 Tùng Thiện Vương, Phường 

Xóm Củi

Kinh doanh thủy hải sản đông 

lạnh
Nông nghiệp

13
HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ 

TRÚC PHƯƠNG

Số H1-062+H1-082+H1-093+B-

014 Chợ đầu mối nông sản thự 

phẩm Bình Điền, Phường 7

Mua bán thịt heo, lòng heo Nông nghiệp

14
HỘ KINH DOANH HUỲNH DUY 

QUANG

Sạp 975-976-977-978 Chợ Bà 

Chiểu, Phường 1
Bán: rau, củ, quả Nông nghiệp

15
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

HÀ GIANG

02 Đinh Điền, phường Tân Sơn 

Hòa.  Thành phố Hồ Chí Minh

Mua bán rau, củ, quả, nấm, 

trứng, thịt, thủy sản
Nông nghiệp

16 HỘ KINH DOANH ĐÀO SUNG

Sạp số 103F Chợ Hòa Bình, 

Phường An Đông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ thủy hải sản Nông nghiệp

17
CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý 

TƯỞNG

Y10 Hồng Lĩnh, Phường Hòa 

Hưng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn
Công Thương

18 HỘ KINH DOANH THƠM
143 Tuệ Tĩnh, Phường Phú Thọ, 

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
sản xuất các loại bánh từ bột Công Thương

19 HỘ KINH DOANH THƯ THÁI

Thửa đất số 84, tờ bản đồ số 16, 

Đường Phú Chánh 11, Tổ 9, Khu 

phố Phú Thọ, Phường Bình 

Dương, Thành Phố Hồ Chí Minh

chế biến sữa và các sản phẩm từ 

sữa
Công Thương

20
HỘ KINH DOANH LÊ DUY 

DŨNG

thửa đất số 901, tờ bản đồ số 45, 

Tổ 3 Khu phố Khánh Lộc, Phường 

Tân Hiệp , Thành Phố Hồ Chí 

Minh

nấu rượu thủ công Công Thương

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATVSTP 

(Đính kèm Tờ trình số  903/TTr-QLHN ngày 22 / 9 / 2025)



21

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

BÁCH HÓA SÀI GÒN CO.OP -

CO.OPSMILE 41 LÒ SIÊU

41 Lò Siêu, Phường Minh Phụng, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn
Công Thương

22
HỘ KINH DOANH LÒ RƯỢU 

HẢI DƯƠNG CHÍNH HÃNG

188 Đường D5, Khu phố 1, 

Phường Bình Dương , Thành phố 

Hồ Chí Minh

nấu rượu thủ công Công Thương

23

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH TM QUỐC TẾ THIỆN 

NHÂN

107/41D Đường Lạc Long Quân, 

Phường Bình Thới , Thành phố Hồ 

Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (rong biển, miến khô, bún 

khô)

Công Thương

24
HỘ KINH DOANH BÙI THỊ 

NGỌC THI

Sạp B9-2, B10 chợ Ấp 1, Xã Hiệp 

Phước, huyện Nhà Bè
bán rau củ quả Nông nghiệp

25
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

THÚY NGA

267 Hòa Hảo, Phường Vườn Lài, 

Thành phố Hồ Chí Minh (267 Hòa 

Hảo, Phường 4, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh)

kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (thịt ghẹ hấp)
Nông nghiệp

26
HỘ KINH DOANH THỦY TIÊN 

FOOD

số 47, Đường DX028, Tổ 2, Khu 

2, Phường Bình Dương, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Thực phẩm nông sản (rau, củ, 

quả, trứng gia cầm, thịt bò – gà 

heo, hải sản)

Nông nghiệp

27
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHONG PHÚ FOODS

Số 9 Nguyễn Trung Trực, Phường 

Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

kinh doanh gạo,nem, lạp xưởng 

, chả cá, chả cá viên, xúc xích, 

tôm viên

Nông nghiệp

28
HỘ KINH DOANH LÊ DUY 

DŨNG

Thửa đất số 901 -Tờ bản đồ số 45 - 

Tổ 3 Khu phố Khánh Lộc, Phường 

Khánh Bình - Thị Xã Tân Uyên - 

Tỉnh Bình Dương (Thửa đất số 

901 -Tờ bản đồ số 45 - Tổ 3 Khu 

phố Khánh Lộc, Phường Tân Hiệp, 

Thành Phố Hồ Chí Minh)

nấu rượu thủ công Công Thương

29 HỘ KINH DOANH THƠM
143 Tuệ Tĩnh, Phường Phú Thọ, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
sản xuất bánh từ bột Công Thương

30 HỘ KINH DOANH LƯ CẨM KÝ
16/52G Tuệ Tĩnh, Phường Phú 

Thọ, Thành Phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn
Công Thương

31 HỘ KINH DOANH GẠO PHƯỚC
227/14 Lý Thái Tổ, Phường Vườn 

Lài , Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn
Công Thương

32
HỘ KINH DOANH - NAM HẢI 

ANH TUẤN

66 Hẻm 229 Tân Kỳ Tân Quý, 

phường Tân Sơn Nhì, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán buôn rau, củ, quả, thủy sản, 

thịt
Nông nghiệp

33
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

HOÀNG GIA LỘC

41/1C, ấp Tam Đông, xã Đông 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thịt heo Nông nghiệp

34
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

CHÂU ÂU

229/55/6 Đường Tây Thạnh, 

Phường Tây Thạnh, Quận Tân phú
Kinh doanh buôn bán đồ uống Công Thương

35
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MTV THIÊN ÂN HOMEFOODS

số 10 đường 169, ấp 5, xã Bình 

Mỹ, huyện Củ Chi (số 10 đường 

169, ấp 5, xã Bình Mỹ, Thành phố 

Hồ Chí Minh)

Kinh dianh thực phẩm bao gói 

sẵn ( thịt và các sản phẩm từ 

thịt, thủy sản và các sản phẩm 

từ thủy sản, các sản phẩm chế 

biến từ rau, củ, quả, bánh làm 

từ bột)

Nông nghiệp

36
HỘ KINH DOANH - THẢO 

HƯƠNG

17 Nguyễn Văn Ni, Ấp 9, xã Tân 

An Hội,  Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bánh kẹo Công Thương

37
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

NGỌC DUYÊN

Số 277A Quốc lộ 22, ấp Giữa, xã 

Tân Phú Trung, huyện Củ Chi,  

Thành phố Hồ Chí Minh(Số 277A 

Quốc lộ 22, ấp Giữa, xã Củ Chi,  

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến sữa và các sản phẩm 

từ sữa (chế biến sữa tươi dạng 

lỏng, sữa chua)

Công Thương

38
HỘ KINH DOANH THÂN THỊ 

CẨM

Sạp 203 - khu C, Chợ Phạm Văn 

Hai, phường Tân Sơn Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh (Sạp 203 - khu 

C, Chợ Phạm Văn Hai, Phường 3, 

quận Tân Bình)

Bán lẻ thực phẩm chế biến đông 

lạnh (gà đông lạnh), gà.
Nông nghiệp



39 HỘ KINH DOANH YẾN GẠO
36 Đinh Điền, phường Tân Sơn 

Hòa,  Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ các loại gạo, nếp, đậu Nông nghiệp

40

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

BÁCH HÓA SÀI GÒN CO.OP - 

CO.OPSMILE 33 NGUYỄN ĐỊNH 

KHƠI

33 Nguyễn Đình Khơi, phường 

Tân Sơn Nhất,  Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (bánh, kẹo, nước giải khát, 

bia…)

Công Thương

41
HỘ KINH DOANH RƯỢU PHÚ 

LÀNH

TĐ 511, TBĐ 09, ấp Đồng Bé, xã 

Minh Thạnh,  Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất rượu, bán lẻ rượu Công Thương

42

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH KD THỰC PHẨM 

VIỆT

220 Lê Thị Lơ, Ấp 13, Xã Hóc 

Môn,  Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn
Công Thương

43
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 

XUẤT BÁNH MARIUS

220/50a/57D Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

Phường Thạnh Mỹ Tây

Sản xuất, bán bánh làm từ bột, 

kem
Công Thương

44

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

BÁCH HÓA SÀI GÒN CO.OP - 

CO.OPSMILE 126 - 130 VŨ 

TÙNG

126 - 130 Vũ Tùng

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (bánh, kẹo, nước giải khát, 

bia,...)

Công Thương

45
HỘ KINH DOANH MẶT TRỜI 

MỌC

D13/44 Ấp 4, Xã Bình Chánh, 

Huyện Bình Chánh
Sản xuất bánh mì Công Thương

46 HỘ KINH DOANH THÙY VÂN
41 Đường Số 9, Khu Dân Cư 

Conic

Sản xuất các loại bánh từ bột 

(sản xuất bánh kem, bánh ngọt 

làm từ rau câu)

Công Thương

47
HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN 

PHÚ QUÝ
Tổ 3, Ấp Phước Tân

Bán lẻ hải sản trong các cửa 

hàng liên doanh (bán lẻ hải sản)
Nông nghiệp

48 NGUYỄN NGỌC TRUNG Ấp Phước Thọ
Thu hái, đánh bắt, khai thác 

nông lâm thủy sản
Nông nghiệp

49
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ TỐ 

QUYÊN
Quầy B13, Chợ Long Điền Bán gạo Nông nghiệp

50
HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN 

VỮNG

Tổ 22, Ấp Phước Lâm, Xã Phước 

Hưng, Huyện Long Đất, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Mua bán hải sản Nông nghiệp

51 HỘ KINH DOANH HOÀNG ĐIỆP
Số 11 Đường Bùi Công Minh, Ấp 

Long Lân
Bán gạo Nông nghiệp

52 HỘ KINH DOANH PHÁT ĐẠT Tổ 2, Ấp Hội Mỹ
Mua bán hải sản; rau củ quả, 

thịt gia súc, gia cầm
Nông nghiệp

53 HỘ KINH DOANH ĐỒNG TÂM 2 128/37a Lê Văn Duyệt

Kinh doanh rau, củ, quả, thịt gia 

súc các loại, gia cầm, thủy hải 

sản, gia vị

Nông nghiệp

54
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

THÀNH

Sạp Số 26, Chợ Long Điền, Ấp 

Long Thượng
Kinh doanh thịt gà Nông nghiệp

55

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN ĐẠI TÂN VIỆT 

TẠI QUẬN 1

430 Võ Văn Kiệt, phường Cô 

Giang

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (sữa và các sản phẩm từ 

sữa, thịt và các sản phẩm từ thịt, 

hải sản và các sản phẩm từ hải 

sản, nước xốt, gia vị, đồ uống, 

nước uống không cồn, bánh, 

mứt kẹo, giấm, dầu thực 

vật,.....)

Nông nghiệp

56
CÔNG TY TNHH SMARC - CHI 

NHÁNH NHÀ BÈ
17 Nguyễn Bình, xã Phú Xuân

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (bột kem béo, bột ngũ cốc, 

bột kem thực vật, bột sữa non, 

bột đạm sữa)

công thương

57
HỘ KINH DOANH NGÔ HÙNG 

MẠNH (PHƯỜNG 12)

1646 Đường 30/4, Phường 12, 

Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

kinh doanh hải sản Nông nghiệp

58
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

SEN

40 Đường Phước Thắng, Phường 

12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Bán buôn thực phẩm rau Nông nghiệp



59
HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH 

MÌ NGỌC LAN

4/1C Hà Huy Giáp, Khu phố 64, 

Phường An Phú Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột 

(sản xuất bánh mì)
Công Thương

60

HỘ KINH DOANH BÁNH 

TRUNG THU VŨNG TÀU - 

BÁNH PÍA VŨNG TÀU

50/17A đường Phước Thắng, 

Phường Phước Thắng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột 

(bánh trung thu, bánh pía)
Công Thương

61
HỘ KINH DOANH BÁNH CAO 

CẤP

136/9 TX 21, Khu phố 49, Phường 

Thới An, TPHCM

Sản xuất các loại bánh từ bột, 

bán lẻ thực phẩm trong các cửa 

hàng chuyên doanh

Công Thương

62 Hộ kinh doanh Tiệm bánh Kim Hoa

85, đường ĐX 142 (Tương Bình 

Hiệp cũ), Phường Chánh Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất và bán lẻ bánh ngọt Công Thương

63
HỘ KINH DOANH LÊ THẾ 

THỦY

107A Lâm Thị Hố, Phường Trung 

Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bún Công Thương

64
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

RAU CỦ GIA VỊ THANH NGỌC 2

Số 10/29, Đường TTN 13C, Khu 

phố 24, Phường Đông Hưng 

Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán rau củ, gia vị Nông nghiệp

65
HỘ KINH DOANH PHÚC LỘC 

BAKERY

24/2, Khu phố Bình Quới A, 

Phường Thuận Giao, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh: bánh kem, bánh 

ngọt, nước giải khát
Công Thương

66
HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM 

ĐỖ HÀ THƯƠNG

1004 đường 3/4, Phường Phước 

Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt, thủy sản, rau 

củ quả, trái cây, trứng
Nông nghiệp

67

HỘ KINH DOANH HUỲNH 

DUNG - NHÀ HÀNG VƯỜN 

TRUNG HỒNG MÔN

116/1G, Nguyễn Thị Nhuần, 

Phường An Phú Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột; 

bán bánh kẹo
Công Thương

68
HỘ KINH DOANH TRUNG THỊT 

BÒ SỈ VÀ LẺ

135 Lê Văn Linh, Phường Xóm 

Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh 

(135 Lê Văn Linh, Phường 13, 

Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh)

Kinh doanh thịt bò, thịt trâu, bò 

viên
Nông nghiệp

69
HỘ KINH DOANH QUANG 

HOÀNG PHÁT CMT8

406B Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ thịt bò Nông nghiệp

70
HỘ KINH DOANH VỰA GÀ 

LINH TRẦN

Sạp 131D, 132D, 133D Chợ Hòa 

Bình, Phường An Đông, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thịt gà, thịt vịt làm sẵn Nông nghiệp

71
HỘ KINH DOANH NGÔ BÁ 

HÙNG

131F Chợ Hòa Bình, Phường 5, 

Quận 5
Bán lẻ thủy hải sản Nông nghiệp

72
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

LAN HƯƠNG

Số 81 Trang Tử, Phường 14, Quận 

5 (số 81 Trang Tử, Phường Chợ 

Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh)

Bán trái cây, rau củ (lá dứa, nha 

đam, húng lủi, lá chanh, xả cây, 

gừng, củ năng, mía lau, cà rốt)

Nông nghiệp

73
HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ 

ÁNH XUÂN

Chợ An Lạc, Khu phố 6, Phường 

An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh thịt bò Nông nghiệp

74
HỘ KINH DOANH THỊT VIÊN 

PHAN GIA

12/60C Đường số 6, phường Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh thủy sản Nông nghiệp

75
HỘ KINH DOANH TÂN VĨNH 

PHÁT

1445/109 Lê Hồng Phong, tổ 86, 

Khu 5, phường Phú Thọ, Thành 

phố Thủ Dầu Một

sản xuất kem chuối Công Thương

76
HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ 

THANH 4

320/19 Bình Trị Đông, phường 

Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

sản xuất bánh hỏi Công Thương


